
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

8.000.000.000 VNĐ

16/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HÀ PHƯỚC

2301281735

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác 

4662

2. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa đồng hồ, vàng trang sức, bạc, đá quý, và 
kim loại quý khác 

9529

3. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

4. Đúc kim loại màu 2432

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức

4789

7. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất trang sức mỹ nghệ bằng vàng, bạc, kim loại 
quý; đá quý, ngọc trai, pha lê (không bao gồm: Sản xuất vàng 
miếng). Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện.

3211

8. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm: Bán lẻ 
vàng miếng). Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện

4773(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HÀ PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA PHUOC GOLD SILVER COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA PHUOC GOLD SILVER CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0976833219
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
KIM PHƯỚC

Việt 
Nam

Thôn Cầu Đào, Xã 
Nhân Thắng, Huyện 
Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

5.600.000.000 70,000 027073001461

2 HOÀNG HÀ Việt 
Nam

Thôn Cầu Đào, Xã 
Nhân Thắng, Huyện 
Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

2.400.000.000 30,000 022174004380

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027073001461
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cầu Đào, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cầu Đào, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIM PHƯỚC Nam

10/05/1973 Kinh Việt Nam

03/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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